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MÃ ĐỀ 02
	ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH LỚP 9

MÔN: HÓA HỌC

Thời gian làm bài: 150 phút

( Đề gồm 05 câu, 01 trang)


Câu 1 (2,0 điểm):


1) Giải thích các hiện tượng tự nhiên sau theo bản chất hóa học:

a) Hiện tượng mưa axit.


b) Sự hình thành thạch nhũ ở các hang động.


c) Để làm giảm hiện tượng hiệu ứng nhà kính cần phải tích cực trồng cây, gây rừng.
2) Có 166,5gam dung dịch MSO4 41,56% ở 1000C. Hạ nhiệt độ dung dịch xuống 200C thì thấy có m1 gam MSO4.5H2O kết tinh và còn lại m2 gam dung dịch X. Biết m1 - m​2 = 6,5gam và độ tan của MSO4 ở 200C là 20,9 gam. Xác định công thức muối MSO4.
Câu 2 (2,0 điểm):


1) Chỉ dùng dung dịch HCl, hãy phân biệt 4 lọ đựng 4 chất rắn: NaCl, Na2CO3, BaCO3, BaSO4. Viết phương trình phản ứng xảy ra (nếu có).


2) A, B, C, D, E, F là các hợp chất hữu cơ mạch hở khác nhau (chứa C, H, O) và đều có phân tử khối bằng 60. Biết rằng: A phản ứng được với Na và Na2CO3; B phản ứng được với dung dịch NaOH, không phản ứng được với Na; C, D, E phản ứng được với Na, nhưng không phản ứng được với dung dịch NaOH; F không phản ứng với Na và dung dịch NaOH. Xác định công thức cấu tạo của các chất A, B, C, D, E, F và viết phương trình phản ứng xảy ra.
Câu 3 (2,0 điểm):

1) Bằng phương pháp hóa học hãy tách riêng từng chất ra khỏi hỗn hợp (lượng không đổi): CaO, CaCl2, NaCl. Viết các phương trình phản ứng xảy ra.

2) Hòa tan hỗn hợp Ba và Na có số mol bằng nhau vào nước được dung dịch A và 6,72 lít hiđro (đktc). Thêm m gam NaOH vào 1/10 dung dịch A được dung dịch B. Cho dung dịch B tác dụng với 100 ml dung dịch Al2(SO4)3 0,2M được kết tủa D. Tính m để lượng kết tủa D là lớn nhất, bé nhất. Tính khối lượng kết tủa khi đó.
Câu 4 (2,0 điểm):


Trộn 100 gam dung dịch chứa một muối sunfat của kim loại kiềm có nồng độ 13,2% với 100 gam dung dịch NaHCO3 4,2%. Sau khi phản ứng xong thu được m gam dung dịch A (m<200). Cho 100 gam dung dịch BaCl2 20,8% vào dung dịch A, khi phản ứng xong người ta thấy dung dịch vẫn còn dư muối sunfat. Nếu thêm tiếp 20 gam dung dịch BaCl2 20,8% nữa vào thì lại dư BaCl2 và lúc này thu được dung dịch D.
1) Xác định công thức muối sunfat của kim loại kiềm ban đầu.

2) Tính nồng độ phần trăm các muối tan trong dung dịch A và dung dịch D.
Câu 5 (2,0 điểm):


Đốt cháy hoàn toàn 0,04 mol hỗn hợp A gồm một ancol X mạch hở (chỉ chứa liên kết đơn trong phân tử) và một axit hữu cơ đơn chức Y thì cần 3,042 lit O2 (đktc). Hấp thụ toàn bộ sản phẩm cháy vào bình đựng dung dịch Ba(OH)2 thì thu được 15,76 gam kết tủa và dung dịch E, khối lượng của dung dịch E giảm 8,5 gam so với khối lượng dung dịch Ba(OH)2 ban đầu. Thêm tiếp Ba(OH)​2 dư vào dung dịch E thì lại thu được 7,88 gam kết tủa nữa. Nếu đốt cháy một số mol xác định A dù có thành phần phần trăm số mol của X và Y thay đổi như thế nào cũng được một lượng CO2 xác định.


1) Xác định công thức phân tử và công thức cấu tạo của X, Y (biết rằng trong A: số mol của Y lớn hơn số mol của X).


2) Thêm một ít H2SO4 đặc vào hỗn hợp A ở trên rồi đun nóng một thời gian, thu được 19,55 gam một este Z duy nhất. Tính hiệu suất của phản ứng và xác định công thức cấu tạo đúng của Z.

------------Hết------------
	PHÒNG GD&ĐT BÌNH GIANG

TRƯỜNG THCS VŨ HỮU
MÃ ĐỀ 02
	HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI LỚP 9

MÔN: HÓA HỌC
(Hướng dẫn chấm gồm 05 trang)


	Câu
	Đáp án
	Điểm

	1(2 điểm)
	1 (1,0 điểm)

	
	a. Mưa axit là do các nhà máy, các phương tiện giao thông, các chất thải sinh hoạt.... thải ra ngoài môi trường các chất như: H2S, SO2, SO3, NO2...Các chất này gặp nước mưa tạo thành các dung dịch axit:

SO2 + H2O( H2SO3
SO3 + H2O( H2SO4
2NO2 + H2O( HNO3 + HNO2
	0,5

	
	b. Sự hình thành thạch nhũ ở các hang động là do trong nước tự nhiên có chứa các muối Ca(HCO3)2, Mg(HCO3)2. Khi nước chảy trong các hang động, các muối này phân hủy tạo thành CaCO3 và MgCO3 đọng lại tạo nên các thạch nhũ.
Ca(HCO3)2(CaCO3 + CO2 + H2O

Mg(HCO3)2(MgCO3 + CO2 + H2O
	0,25

	
	c. Nguyên nhân chính gây lên hiệu ứng nhà kính là do trong bầu khí quyển có chứa nhiều khí CO2. Trồng nhiều cây xanh có tác dụng làm giảm hàm lượng CO2 trong bầu khí quyển nhờ vào quá trình quang hợp của cây xanh:

6nCO2 + 5nH2O
[image: image1.wmf]Anhsang
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 (C6H10O5)n + 6nO2
	0,25

	
	1 (1,0 điểm)

	
	Có m1  = 86,5 g ; m2  = 80 g  


[image: image2.wmf]¾¾®
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	Khối lượng nước trong muối kết tinh là 31,14 g

Số mol H2O trong muối kết tinh là:
[image: image9.wmf]31,14

18

 = 1,73 (mol)
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EMBED Equation.DSMT4[image: image11.wmf]4
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  M = 64 
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 muối là CuSO4.
	0,5

	2(2 điểm)
	1(1,0 điểm)

	
	- Lấy từ mỗi lọ một ít dung dịch làm mẫu thử cho vào các ống nghiệm đánh dấu tương ứng.

- Nhỏ dung dịch HCl vào 4 ống nghiệm.

+ Chất rắn tan ra là NaCl. 

+ Chất rắn không tan là BaSO4
+ Chất rắn tan ra, có khí không màu, không mùi bay lên là Na2CO3, BaCO3
2HCl + Na2CO3 → 2NaCl + H2O + CO2
2HCl + BaCO3 → BaCl2 + H2O + CO2
	

	
	- Cho lần lượt hai chất rắn Na2CO3 và BaCO3 vào hai dung dịch NaCl và BaCl2 thu được ở trên:

+ Chất rắn nào tan ra trong một dung dịch và xuất hiện kết tủa với một dung dịch là Na2CO3.

BaCl2  + Na2CO3 → BaCO3  + 2NaCl

+ Chất rắn nào không tan trong cả hai dung dịch là BaCO3 
	

	
	2 (1,0 điểm)

	
	- Đặt công thức tổng quát là: CxHyOz (x, y, z 
[image: image17.wmf]Î

N*) ( 12x + y + 16z = 60

* z = 1 ( 12x + y = 44 ( Công thức: C3H8O

* z = 2 ( 12x + y = 28 ( Công thức: C2H4O2
* z = 3 ( 12x + y = 12 (loại)
- A phản ứng với Na và Na2CO3 nên A có nhóm -COOH. 

Công thức cấu tạo: CH3COOH

2CH3COOH + 2Na ( 2CH3COONa + H2
2CH3COOH + Na2CO3 ( 2CH3COONa + H2O + CO2
- B phản ứng với NaOH, không phản ứng với Na nên B có nhóm -COO- . Công thức cấu tạo: HCOOCH3
HCOOCH3 + NaOH ( HCOONa + CH3OH
	0,5

	
	- C, D, E phản ứng với Na, không phản ứng với NaOH nên có nhóm -OH. Công thức cấu tạo là: CH3CH2CH2OH; CH3CH(OH)CH3; HOCH2CHO

2CH3CH2CH2OH + 2Na ( 2CH3CH2CH2ONa + H2

2CH3CH(OH)CH3 + 2Na ( 2CH3CH(ONa)CH3 + H2
2NaOCH2CHO + 2Na ( 2NaOCH2CHO + H2
- F không phản ứng với Na và NaOH nên F không có nhóm -OH và -COO-. Công thức cấu tạo: CH3CH2OCH3
	0,5



	3(2 điểm)
	1(1điểm)
	

	
	- Hòa tan hỗn hợp vào nước dư thì cả ba chất tan ra. Sục khí CO2 dư vào dung dịch ta thu được dd NaCl, CaCl2, Ca(HCO3)2:

CaO + H2O ( Ca(OH)2
CO2 + Ca(OH)2(Ca(HCO3)2
- Đun nóng dung dich đến khi khí ngừng thoát ra, lọc kết tủa ta thu được CaCO3 và dung dịch: NaCl, CaCl2
Ca(HCO3)2(CaCO3 + CO2 + H2O

- Nung kết tủa đến khối lượng không đổi ta thu được CaO

CaCO3 
[image: image18.wmf]o

t
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 CaO + CO2
	0,5

	
	 - Nhỏ dung dịch (NH4)2CO3 dư vào dung dịch trên, lọc kết tủa ta thu được CaCO3 và dung dịch NH4Cl, NaCl, (NH4)2CO3
(NH4)2CO3 + CaCl2 ( NH4Cl + CaCO3
- Nhỏ dd HCl dư vào CaCO3 rồi cô cạn ta thu được CaCl2
2HCl + CaCO3 ( CaCl2 + CO2 + H2O

- Cô cạn dung dịch NH4Cl, NaCl, (NH4)2CO3 rồi nung đến khối lượng không đổi ta thu được NaCl.

NH4Cl 
[image: image19.wmf]o
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NH3 + HCl

(NH4)2CO3 
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2NH3 + H2O + CO2
	0,5



	
	2(1,0 điểm)
	

	
	Ba + 2H2O 
[image: image21.wmf]®

  Ba(OH)2 + H2 (1) 

2Na + 2H2O 
[image: image22.wmf]®

 2NaOH + H​2​ (2)

6NaOH + Al2(SO4)3​ 
[image: image23.wmf]®

 2Al(OH)3 + 3Na2SO4  (3)

3Ba(OH)2 + Al2(SO4)3​ 
[image: image24.wmf]®

 2Al(OH)3 + 3BaSO4  (4)

NaOH + Al(OH)3​ 
[image: image25.wmf]®

 NaAlO2 + 2H2O  (5)

Ba(OH)2 + 2Al(OH)3​ 
[image: image26.wmf]®

 Ba(AlO2)2 + 4H2O  (6)

Đặt nNa = nBa = x (mol)

x+0,5x = 0,3 
[image: image27.wmf]®

 x=0,2(mol)

Số mol của  NaOH và Ba(OH) trong 1/10 dd A= 0,02(mol)

Số mol Al2(SO4)3 0,1.0,2 = 0,02 (mol)

Đặt số mol NaOH thêm vào là a (mol) 
[image: image28.wmf]®

 n gốc -OH = 0,02+0,04+a = 0,06+a

Theo phương trình (3), (4): 
[image: image29.wmf]243

Al(SO)

1

n

6

=

 n gốc -OH = 0,01 + a/6
	0,5

	
	* Để thu được kết tủa lớn nhất: không xảy ra phản ứng (5), (6)​ 

Theo phương trình (3), (4): 
[image: image30.wmf]243

Al(SO)

1

n

6

=

 n gốc -OH = 0,01 + a/6 = 0,02


[image: image31.wmf]®

 a=0,06(mol) 
[image: image32.wmf]®

 m = 0,06.40 = 0,24(g)

Số mol Al(OH)3 = 0,04(mol)

 
[image: image33.wmf]®

 Khối lượng Al(OH)3 = 0,04.78=3,12 (g)

ngốc Ba = 0,02(mol) < 
[image: image34.wmf]4

SO

n

=

= 0,06(mol)


[image: image35.wmf]®

 khối lượng BaSO4 = 0,02.233=4,46(g)

Khối lượng kết tủa: 3,12+4,46=7,58(g)
	0,25

	
	* Để thu được kết tủa nhỏ nhất: Al(OH)3 tan hết.

Theo (3), (4), (5), (6):

 ngốc -OH = 
[image: image36.wmf]2433
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[image: image37.wmf]®

0,06 + a = 0,16 
[image: image38.wmf]®

 a = 0,1(mol) 
[image: image39.wmf]®

 m = 4(g)

Khối lượng kết tủa là BaSO4 = 4,46(g)
	0,25

	4(2 điểm)


	1 (1,25 điểm)

	
	Trộn 100 gam dung dịch muối với 100 gam dung dịch NaHCO3 thu được khối lượng dd <200 g nên muối sunfat của kim loại kiềm là muối axit: MHSO4

2MHSO4 + 2NaHCO3 ( M2SO4 + Na2SO4  + 2CO2 + 2H2O   (1)                               

BaCl2 + M2SO4 ( BaSO4 + 2MCl                                             (2)

BaCl2 + Na2SO4 ( BaSO4 + 2NaCl                                           (3)

có thể có: BaCl2 + MHSO4 ( BaSO4 + MCl + HCl                  (4)
	0,5

	
	
[image: image40.wmf]33
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100
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[image: image41.wmf]22

BaClBaCl
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100

==®=


Theo phương trình (2), (3), (4): 
[image: image42.wmf]42
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=
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(Do dư muối sunfat nên: 
[image: image43.wmf]44

MHSOSO

nn0,1(mol)

=

=>

(*)
	0,25

	
	Theo (1): 
[image: image44.wmf]43

MHSONaHCO

nn0,05(mol)0,1(mol)

==<


( NaHCO3 phản ứng hết.


[image: image45.wmf]232

CONaHCOCO

nn0,05(mol)m2,2(g)
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BaCl2 thêm vào: 
[image: image46.wmf]22

BaClBaCl

20.20,8

m4,16(g)n0,02(mol)

100
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[image: image47.wmf]44
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 (* *)

Từ (*) và (**) 
[image: image48.wmf]4
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Vậy M là natri (Na) ( Công thức muối NaHSO4

[image: image49.wmf]4

MHSO

13,2

n0,11(mol)

120

==


	0,5

	
	2 (0,75 điểm)

	
	Dung dịch A chứa: Na2SO4 và NaHSO4 dư

mddA = 100 + 100 -2,2=197,8(g)

Theo (1): 
[image: image50.wmf]434
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[image: image52.wmf]2432424
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	0,25

	
	Dung dịch D gồm: NaCl, HCl và BaCl2 dư.

Theo PT: 
[image: image53.wmf]444

BaSOSOBaSO

nn0,11(mol)m25,63(g)

=
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mddD = mddA - mkết tủa = 197,8+100 + 20 - 25,63 = 292,17(g)

Theo PT:

 
[image: image54.wmf]43
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Theo PT: 
[image: image55.wmf]4du
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[image: image56.wmf]2du22
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	0,5

	5(2 điểm)
	1 (1,25 điểm)

	
	Khi đốt cháy một số mol xác định A có thành phần phần trăm số mol của X và Y thay đổi thì luôn thu được số mol CO2 xác định nên X và Y phải có cùng số nguyên tử cacbon.

Vì X chỉ có liên kết đơn nên đặt công thức tổng quát của X là CnH2n+2Oa ( Y có CT: CnHbO2
Đặt số mol của X, Y lần lượt là x, y (0<x, y <0,04) 

x + y = 0,04    (*)

Phương trình cháy: 

CnH2n+2Oa + 
[image: image57.wmf]31
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 nCO2 + (n+1)H2O            (1)
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	Hấp thu CO2 vào dung dịch Ba(OH)2 thu được kết tủa và dd E. Dd E + Ba(OH)2 lại thu được kết tủa nên phản ứng tạo 2 muối:

CO2 + Ba(OH)2 ( BaCO3 + H2O                                         (3)

2CO2 + Ba(OH)2 ( Ba(HCO3)2                                           (4)

Ba(OH)2 + Ba(HCO3)2 (2BaCO3 + 2H2O                          (5)


[image: image62.wmf]33
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Theo (3), (4), (5):


[image: image63.wmf]23
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Ta có: 
[image: image64.wmf]32222

BaCO(3)HOCOHOHO

m(mm)8,5m1,98(g)n0,11(mol)

-+=®=®=


	

	
	( nx + ny = 0,12 ( n = 3


[image: image65.wmf]2
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Từ (*) và (**) ta được: 
[image: image66.wmf]0,10,1

ymà 0<y<0,0400,04b5,5
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Do Y là axit nên b = 2 hoặc 4

+ Nếu b = 2 (y = 0,1/6 = 0,16( x = 0,24> 0,16 (loại)

+ Nếu b = 4 (y = 0,1/4 = 0,025( x = 0,015( Y có CT: C3H4O2
CTCT: CH2 = CH - COOH
	

	
	0,75 (điểm)

	
	* TH1: Tạo ra este  một lần:

C2H3COOH + C2H6(OH)2 
[image: image67.wmf]o
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 C2H3COOC2H6(OH) + H2O


[image: image68.wmf]este

1,955

n0,01504(mol)

130

==


Theo PT: nrượu = neste = 0,01504 (mol) > 0,015 (loại)
	0,25

	
	* TH2: Tạo ra este hai lần:

2C2H3COOH + C2H6(OH)2 
[image: image69.wmf]o
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 (C2H3COO)2C2H6 + 2H2O

0,025                    0,015


[image: image70.wmf]este

1,955

n0,0106(mol)

184

==


Theo PT: nrượu = neste =  1/2naxit= 0,0125 (mol) < 0,015 

Vậy H = 0,0106/0,0125 = 85%
	0,5


Ghi chú: 


- Thí sinh có các phương pháp giải khác và đúng vẫn cho điểm tối đa theo từng phần.


- Các phương trình phản ứng viết sai chất không tính điểm, thiếu điều kiện phản ứng hoặc cân bằng sai trừ nửa số điểm của phương trình đó.


- Các bài toán có phương trình chọn hệ số sai, kết quả không được công nhận.
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